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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: II 	NĂM HỌC: 2016–2017
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Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

	HỌ VÀ TÊN HS:………………………………………
……………………………………………………………………
LỚP  : ………………………………
	SỐ 
BÁO DANH


	Chữ ký CB coi thi 1


	Chữ ký CB coi thi 2

	MÃ PHÁCH
(Do thư ký 
Hội đồng thi ghi)

	


	

	LỜI DẶN HỌC SINH
-  Không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
- Chỉ làm bài trực tiếp trong khung bài làm trong đề.
- Được phép sử dụng bút xóa.
	ĐIỂM BÀI THI
(Viết bằng số và bằng chữ)



	Chữ ký CB chấm thi 1



	Chữ ký CB chấm thi 2


	MÃ PHÁCH
(Do thư ký 
Hội đồng thi ghi)

	ĐỀ SỐ 1 
	BÀI LÀM
	ĐIỂM

	Câu 1. (1,5 điểm)
	Hãy vẽ 3 đồ thị quá trình chuyển trạng thái xuất phát từ A:
-Từ A sang B: đẳng nhiệt.
-Từ B sang C: đẳng tích.
-Từ C sang A: đẳng áp.
	[image: ]
	

	Câu 2. (2 điểm)
	Một thanh kim loại đồng chất loại dài 
3 m khi được nung nóng từ 20 oC lên 100 oC thì dài thêm 4,08.10–3 m. Hãy xác định loại chất liệu làm thanh.
	Hệ số nở dài
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
	

	
	nhôm = 24.10–6 K–1
	
	

	
	đồng = 17.10–6 K–1
	
	

	
	sắt = 11.10–6 K–1
	
	

	
	Inva = 0,9.10–6 K–1
	
	

	Câu 3. (2 điểm)
	Xác định loại hạt dẫn di chuyển tạo thành dòng điện trong từng môi trường trong bảng bên
	Môi trường 
	Loại hạt dẫn
	

	
	 Kim loại
	
	

	
	Chất điện môi
	
	

	
	Chất khí
	
	

	
	Chất bán dẫn
	
	



	



ĐÂY LÀ PHÁCH









HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHU VỰC NÀY



	

	

	ĐỀ BÀI
	BÀI LÀM
	ĐIỂM

	Câu 4. (1,5 điểm)
     a/ Hãy vẽ vectơ cường độ điện trường tổng hợp và tính độ lớn của nó tại điểm M. Biết rằng cường độ điện trường E1 = 0,3 V/m do 
q1 gây ra tại M và  
E2 = 0,2 V/m do q2 gây ra tại M. 
     b/ Nếu đặt một điện tích 
q = 0,002 C tại M thì nó sẽ chịu lực có độ lớn bao nhiêu tác dụng? 
	……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………+
q1

q2
M

	

	Câu 5. (3 điểm)
Cho mạch điện có sơ đồ:
[image: ]
Biết [image: ] = 20 V;  r = 0,1 ; 
         R1 = 2,9   ;  R2 = 2 
a/ Tính điện trở tương đương của mạch ngoài.
b/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở mạch ngoài.
c/ Tính công suất tỏa nhiệt của R1. 
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: II 	NĂM HỌC: 2016–2017
	Bậc đào tạo: Trung cấp Chuyên nghiệp & Cao đẳng Nghề	
	Học phần: VẬT LÝ 1
	Lớp: 16 TC và 16 TCN 	Ngày thi:  ____ / ___  / 2017
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


	ĐỀ SỐ 1 
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1. (1,5 điểm)
	Hãy vẽ 3 đồ thị quá trình chuyển trạng thái xuất phát từ A:
-Từ A sang B: đẳng nhiệt.
-Từ B sang C: đẳng tích.
-Từ C sang A: đẳng áp.
	[image: ]B
C

	1,5 điểm

	
								Vẽ đúng AB 
	0,5 đ

	
							Vẽ đúng BC
	0,5 đ

	
								Vẽ đúng CA

*Ghi chú: Không có dấu mũi tên vẫn được điểm.
                Không đánh dấu tên trạng thái B, C trừ 0,25 đ (cho cả 2) 
	0,5 đ

 

	Câu 2. (1,5 điểm)
	Một thanh kim loại đồng chất loại dài 
3 m khi được nung nóng từ 20 oC lên 100 oC thì dài thêm 4,08.10–3 m. Hãy xác định loại chất liệu làm thanh.
	
	1,5 điểm

	
	l = .lo.t
	0,5 đ

	
	                     4,08.10–3 = .3.(100 – 20)
	0,5 đ

	
						 = 1,7.10–5 = 17.10–6 	K-1
	0,25 đ

	
	Vậy kim loại đó là đồng
	0,25 đ

	Câu 3. (2 điểm)
	Xác định loại hạt dẫn di chuyển tạo thành dòng điện trong từng môi trường trong bảng bên
	Môi trường             Loại hạt dẫn
	2 điểm

	
	Kim loại		electron 
				 tự do
	0,25 đ
0,25 đ

	
	Chất điện môi		Ion dương,
			Ion âm
	0,25 đ
0,25 đ

	
	Chất khí		Ion dương, Ion âm,
			Electron
	0,25 đ
0,25 đ

	
	Chất bán dẫn		Electron,
			Lổ trống
	0,25 đ
0,25 đ





	ĐỀ BÀI
	BÀI LÀM
	ĐIỂM

	Câu 4. (1,5 điểm)
     a/ Hãy vẽ vectơ cường độ điện trường tổng hợp và tính độ lớn của nó tại điểm M. Biết rằng cường độ điện trường E1 = 0,3 V/m do 
q1 gây ra tại M và  
E2 = 0,4 V/m do q2 gây ra tại M. 
     b/ Nếu đặt một điện tích 
q = 0,002 C tại M thì nó sẽ chịu lực có độ lớn bao nhiêu tác dụng? 
	+
q1

q2
M

	2 điểm


	
	a/ Vẽ đúng hướng   
		        (không cần theo tỉ lệ)


		      (hình tương đối là chữ nhật)  
	0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ

	
	
    
	0,25 đ

	
	

		
	0,25 đ

	
	b/  F = qE
	0,25 đ

	
	                  = 0,002.0,5 = 0,001 N
	0,25 đ


	Câu 5. (3 điểm)
Cho mạch điện có sơ đồ:
[image: ]
Biết [image: ] = 12 V;  r = 0,1 ; 
         R1 = 4,9   ;  R2 = 5 
a/ Tính điện trở tương đương của mạch ngoài.
b/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở mạch ngoài.
c/ Tính công suất tỏa nhiệt của R2. 
	
	3 điểm

	
	a/     R = R1 + R2
	0,5 đ

	
				= 4,9 + 5 = 9,9 
	0,5 đ

	
	b/      I =   
	0,5 đ


	
			    =  = 1,2 A
	0,5 đ

	
	c/  P2 = R2I2 
	0,5 đ

	
			= 5.1,22 = 7,2 W
	0,5 đ

	
		
* Ghi chú: Sai hoặc thiếu đơn vị trong câu 5 trừ 0,25 đ

	


									TP.HCM, ngày     tháng   năm 2017
					TRƯỞNG BỘ MÔN			GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


					Nguyễn Thị Huyền Nga		   Nguyễn Thanh Tú
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